
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn: Cô Trần Hiếu Trinh, ĐT: 093 8700734   
· Fax (P. TC - HC - TH): (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ: 20/05/2019 đến ngày 13/07/2019
Đơn vị đến TTTN: Công ty TNHH MTV Máy may CN Mai Trung
Tại địa chỉ: 95-97, Lê Niệm, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Số ĐT, Fax liên hệ: 0938161272 – Nguyễn Phan Trung
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Trọng Hiếu
	16CĐ-ĐTCN1
	95, Lê Niệm, Phú Thạnh, Tân Phú, TP.HCM
	0352946620
	
	Nhóm trưởng

	2
	Nguyễn Văn Nghi
	16CĐ-ĐTCN1
	272/2 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Bình Thạnh, TP.HCM
	0909727691
	
	

	3
	Nguyễn Viết Đức
	16CĐ-ĐTCN1
	Tổ 33, Ấp 4, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM
	0784536601
	
	

	4
	Phạm Võ Công Bảo
	16CĐ-ĐTCN1
	Khu tái định cư Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM
	0914135875
	
	

	5
	Lê Hải Đăng
	16CĐ-ĐTCN1
	68 Thoại Ngọc Hầu, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM
	0949457580
	
	



Ngày        tháng       năm 2019
 Ngày         tháng       năm 2019 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn: Cô Nguyễn Thị Ngọc Hiền, ĐT: 091 9422710
· Fax (P. TC - HC - TH): (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ: 20/05/2019 đến ngày 13/07/2019
Đơn vị đến TTTN: Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ Và Dịch Vụ Truyền Thông Âu Lạc
Tại địa chỉ: 86/33 Âu Cơ, Phường 9, Q. Tân Bình, TP. HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: Anh Danh 0949607559 (Phó P. KT)
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Duy Phát
	16CĐ-ĐTCN1
	220/18 Âu Cơ, P.9, Q.Tân Bình, TP.HCM
	0362546192
	
	Nhóm trưởng

	2
	Huỳnh Trúc Phương
	16CĐ-ĐTCN1
	220/18 Âu Cơ, P.9, Q.Tân Bình, TP.HCM
	0358581843
	
	

	3
	Bùi Nhật Minh
	16CĐ-ĐTCN1
	220/13 Âu Cơ, P.9, Q.Tân Bình, TP.HCM
	0939067588
	
	

	4
	Dương Thanh Sơn
	16CĐ-ĐTCN1
	264 đường số 8, P.11, Q. Gò Vấp TP.HCM
	0937076724
	
	

	5
	Nguyễn Quang Thuận
	16CĐ-ĐTCN1
	19A Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM
	0567067029
	
	

	6
	Nguyễn Phương Duy
	16CĐ-ĐTCN1
	191/27 Trường Chinh, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM
	0978300956
	
	



Ngày        tháng        năm 2019
 Ngày         tháng       năm 2019

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Cô Trần Thị Thanh Nhàn, ĐT: 099 6150779    
· Fax (P. TC - HC - TH): (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG

Trong thời gian từ: 20/05/2019 đến ngày 13/07/2019
Đơn vị đến TTTN: Công Ty TNHH Một Thành Viên TMDV VINA Nguyên Phong
Tại địa chỉ: 220 Lê Sao, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: 0933031966
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Bùi Hoàng Sơn
	16CĐ-ĐTCN1
	26/46/6/5 Đường số 5, Bình Hưng Hòa A, Bình tân, TP.HCM
	0703215735
	
	Nhóm trưởng

	2
	Nguyễn Văn Thắng
	16CĐ-ĐTCN1
	2017/69C Nguyễn Văn Đậu, P.11, Bình Thạnh, TP.HCM
	0765437706
	
	

	3
	Trần Kim Phát
	16CĐ-ĐTCN1
	42/3D Ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, Hóc môn, TP.HCM
	0938584770
	
	

	4
	Phạm Thanh Nhân
	 16CĐ-ĐTCN1
	Hẻm 52 Thoại Ngọc Hầu, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM
	0901076901
	
	

	5
	Trần Thái Bôn
	 16CĐ-ĐTCN1
	8/6A Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM
	0369460434
	
	



Ngày        tháng     năm 2019
 Ngày         tháng       năm 2019

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 
       UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn: Thầy Trần Công Tiến, ĐT:  091 3710780    
· Fax (P. TC - HC - TH): (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ: 20/05/2019 đến ngày 13/07/2019
Đơn vị đến TTTN:  Công Ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật Tầm Nhìn Việt
Tại địa chỉ: 294 Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, Tp.HCM   
Số ĐT, Fax liên hệ: 0913675557 - Lê Quốc Nam GĐ
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Việt Nhất Đỉnh
	16CĐ-ĐTCN1
	52 Đường 57, Tân Tạo, Bình Tân, TP.HCM
	0354560700
	
	Nhóm trưởng

	2
	Phan Vĩnh Đạt
	16CĐ-ĐTCN1
	C4/4A Đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM
	0963962260
	
	

	3
	Phùng Gia Huy
	16CĐ-ĐTCN1
	1319 Đường 3 thang 2, Phường 16, Quận 11, TP.HCM
	0368342190
	
	

	4
	Trần Chí Tài
	16CĐ-ĐTCN1
	Phường 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
	0372234674
	
	



Ngày        tháng       năm 2019
 Ngày         tháng       năm 2019

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Đặng Đức Minh, ĐT:  0989212633   
· Fax (P. TC - HC - TH): (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ: 20/05/2019 đến ngày 13/07/2019
Đơn vị đến TTTN:  Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Tử Đại Thành
Tại địa chỉ: 15/10 đường 6, KP 6, P. Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: 0903685112 - Mr Bình  

	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Trương Hải Nguyên
	16CĐ-ĐTCN1
	325/2 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP.HCM
	0939143462
	
	Nhóm trưởng

	2
	Phạm Quốc Toàn
	16CĐ-ĐTCN1
	127 Bình Lợi, P.13, Q,Bình Thạnh, TP.HCM
	0357601085
	
	

	3
	Nguyễn Hữu Tài
	16CĐ-ĐTCN1
	171 đường số 30, p6, q Gò Vấp, TP.HCM
	0886747947
	
	

	4
	Nguyễn Thanh Tú 
	16CĐ-ĐTCN1
	153/83A Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
	0931334427
	
	

	5
	Nguyễn Thanh Văn
	16CĐ-ĐTCN1
	Q.9, TP.HCM
	0868817185
	
	



Ngày        tháng         năm 2019
 Ngày         tháng       năm 2019 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn: Thầy Lê Tiến Đạt, ĐT: 0909888219
· Fax (P. TC - HC - TH): (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG

                              Trong thời gian từ: 20/05/2019 đến ngày 13/07/2019
Đơn vị đến TTTN:  Công Ty TNHH Dịch Vụ Hợp Long
Tại địa chỉ: 1008/40, Trường Sa, Phường 12,  Quận 3, TP.HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: 0909888219 - Thầy Đạt
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Quang Cảnh
	16CĐ-ĐTCN1
	25/8 Đất Thánh, P.6, Q. Tân Bình, TP.HCM
	0368800524
	
	Nhóm trưởng

	2
	Nguyễn Văn Hồ
	16CĐ-ĐTCN1
	390 Hoàng Văn Thụ, TP.HCM
	0374759206
	
	

	3
	Hà Đăng Quí
	16CĐ-ĐTCN1
	43 Thân Nhân Trung, Q Tân Bình, TP.HCM
	0971808396
	
	

	4
	Nguyễn Phạm Quốc Huy
	16CĐ-ĐTCN1
	103/941 Trường Chinh, Quận 12, TP.HCM
	0777141909
	
	



Ngày        tháng     năm 2019
 Ngày         tháng       năm 2019 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH




· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Nguyễn Hồng Đức, ĐT: 0903833923    
· Fax (P. TC - HC - TH): (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG

                              Trong thời gian từ: 20/05/2019 đến ngày 13/07/2019
Đơn vị đến TTTN:  Công ty cổ phần TBNET
Tại địa chỉ: 32 Tân Cảnh, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM.
Số ĐT, Fax liên hệ: 0916210230 - Anh Trung
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Hoàng Đình Chuyên
	16CĐ-ĐTCN1
	68 Thoại Ngọc Hầu,p Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM
	0965202447
	
	Nhóm trưởng

	2
	Mai Trung Long
	16CĐ-ĐTCN1
	86/71/9/48 Trường Chinh, p12, Tân Bình, TP.HCM
	0965218654
	
	

	3
	Nguyễn Mậu Quí
	16CĐ-ĐTCN1
	535/19/5 Thống Nhất, Gò Vấp, TP.HCM
	0967769560
	
	

	4
	Nguyễn Quốc Thịnh
	16CĐ-ĐTCN1
	Tân kỳ Tân Quí, tân sơn nhì, Tân Phú, TP.HCM
	0357007080
	
	

	5
	Lê Anh Văn
	16CĐ-ĐTCN1
	66/5 áp trung lân,xã Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM
	0366445589
	
	

	6
	Nguyễn Văn Huy
	16CĐ-ĐTCN1
	Ấp 5, Xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, TP.HCM
	0968898912
	
	

	7
	Tô Minh Trung
	16CĐ-ĐTCN1
	Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thanh, Quận 12, TP.HCM
	0985817642
	
	

	8
	Nguyễn Đào Thái Bảo
	16CĐ-ĐTCN1
	1025/3E KP3, An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
	0932946998
	
	



Ngày        tháng     năm 2019
 Ngày         tháng       năm 2019 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn: Thầy Võ Cường, ĐT: 0903634753
· Fax (P. TC - HC - TH): (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ: 20/05/2019 đến ngày 13/07/2019
Đơn vị đến TTTN:  Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ A.T.P
Tại địa chỉ: 395-397A Cộng Hòa P13 Q.Tân Bình (TT Bảo Hành SAMSUNG)
Số ĐT, Fax liên hệ: 0916638948 - Anh Trâm Anh
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Đỗ Hồng Quân
	16CĐ-ĐTCN1
	339/2a Nguyễn Thái Bình, P12, Tân Bình, TP.HCM
	0985292321
	
	Nhóm trưởng

	2
	Bùi Đức Hoàng
	16CĐ-ĐTCN1
	339/2a Nguyễn Thái Bình, P12, Tân Bình, TP.HCM
	0967280093
	
	

	3
	Tô Xuân Hướng
	16CĐ-ĐTCN1
	87/33 Nguyễn Sĩ Sách, P.15, Tân Bình, TP.HCM
	0359616064
	
	

	4
	Đặng Ngọc Nhựt
	16CĐ-ĐTCN1
	Ấp đông thới tam thôn, Hóc Môn, TP.HCM
	0384724735
	
	

	5
	Trần Văn Tùng
	16CĐ-ĐTCN1
	378 âp 6a, xã Bình Mỹ, Củ chi, TP.HCM
	0797774594
	
	

	6
	Nguyễn Tiến Quân
	16CĐ-ĐTCN1
	489/11 Nguyễn Văn Công, p3,  Gò Vấp, TP.HCM
	0886747947
	
	



Ngày        tháng        năm 2019
 Ngày         tháng         năm 2019

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 

